
Tuyệt đối

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 599,313 1,203,096 603,780

I Nguồn NSĐP được hưởng theo phân cấp 163,988 118,584 -45,404

 - Thu NSĐP hưởng 100% 6,700 7,211 511

 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 157,288 111,373 -45,915

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 435,325 669,278 233,953

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 420,756 467,556 46,800

2 Thu bổ sung có mục tiêu 14,569 201,723 187,154

III Thu kết dư ngân sách 1,827 1,827

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 413,404 413,404

V Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 3 3

B TỔNG CHI NSĐP 599,313 1,153,010 553,697

I Tổng chi cân đối NSĐP 599,313 900,066 300,753

1 Chi đầu tư phát triển 137,207 303,294 166,087

2 Chi thường xuyên 454,139 404,571 -49,568

3 Dự phòng ngân sách 7,967 0 -7,967

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 0

5 Chi nộp lên ngân sách cấp trên 4,155 4,155

6 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới 188,046

II Chi các chương trình mục tiêu 0

1 Chi các chương trình MTQG 0

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 0

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 252,944 252,944

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

96/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh



Tương đối (%)

1568.04

72.31

107.63

70.81

1495.72

111.12

1384.60

192.39

150.18

221.05

89.09

0.00

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

96/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: Triệu đồng

So sánh
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Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP
Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

TỔNG THU NSNN 232,600 163,988 569,806 533,815 244.97 325.52

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 232,600 163,988 154,575 118,584 66.46 72.31

I Thu nội địa 232,600 163,988 154,575 118,584 66.46 72.31

1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước 300 120 491 86 163.67 71.77

 - Thuế VAT - TNDN 300 120 491 86 163.67 71.77

 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 - Thuế Tài nguyên

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có VĐT nước ngoài

 - Thuế VAT - TNDN

 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 - Thuế Tài nguyên

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 12,000 12,000 12,810 12,810 106.75 106.75

 - Thuế VAT - TNDN 11,700 11,700 12,038 12,038 102.89 102.89

 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt 5 5

 - Thuế Tài nguyên 300 300 766 766 255.39 255.39

4 Thuế thu nhập cá nhân 8,000 4,000 13,147 6,573 164.33 164.33

5 Lệ phí trước bạ 21,450 17,520 24,261 20,420 113.10 116.55

97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: Triệu đồng.

TT Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)
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Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP
Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

TT Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

6 Thu phí, lệ phí 1,200 1,200 2,453 1,682 204.40 140.18

 - Phí và lệ phí trung ương 771

 - Phí và lệ phí tỉnh 0

 - Phí và lệ phí huyện 820 820 1,231 1,231 150.17 150.17

 - Phí và lệ phí xã, phường, thị trấn 380 380 451 451 118.62 118.62

7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 50 50 42 42 83.79 83.79

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 900 630 1,583 1,108 175.92 175.92

10 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 700 330 862 496 123.10 150.38

11 Thu tiền sử dụng đất 180,000 122,638 89,193 69,879 49.55 56.98

12 Thu tại xã 1,500 1,500 1,453 1,453 96.87 96.87

13 Thu khác ngân sách 6,500 4,000 8,281 4,034 127.40 100.85

II Thu viện trợ

B THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC 1,827 1,827

C THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC SANG 413,404 413,404

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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Tuyệt đối
Tương đối 

(%)

TỔNG CHI NSĐP 503,825 877,124 373,300 174.09

A
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP 

DƯỚI
188,046 188,046

B
CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (XÃ) THEO LĨNH 

VỰC
503,825 465,786 -38,039 92.45

I Chi đầu tư phát triển 103,932 161,040 57,108 154.95

1 Chi đầu tư cho các dự án 103,932 161,040 57,108 154.95

 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 55,652 55,652

 - Chi khoa học và công nghệ 0

 - Chi quốc phòng 0

 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 265 265

 - Chi y tế, dân số và gia đình 0 0

 - Chi văn hóa thông tin 12,795 12,795

 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 0

 - Chi thể dục thể thao 0

 - Chi bảo vệ môi trường 2,027 2,027

 - Chi các hoạt động kinh tế 84,742 84,742

 - Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 5,559 5,559

 - Chi bảo đảm xã hội 0

 - Chi đầu tư khác 0

2 Chi đầu tư phát triển khác 0

II Chi thường xuyên 393,589 300,594 -92,995 76.37

 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 203,773 175,907 -27,866 86.32

 - Chi khoa học và công nghệ 0

 - Chi quốc phòng 5,394 5,089 -305 94.35

 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 1,675 2,143 468 127.94

 - Chi y tế, dân số và gia đình 20,783 22,456 1,674 108.05

 - Chi văn hóa thông tin 1,786 2,920 1,134 163.48

99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: Triệu đồng.

TT Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh
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Tuyệt đối
Tương đối 

(%)

TT Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh

 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 400 0 -400 0.00

 - Chi thể dục thể thao 760 760

 - Chi bảo vệ môi trường 2,500 1,526 -974 61.02

 - Chi các hoạt động kinh tế 73,528 8,185 -65,343 11.13

 - Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 31,648 34,982 3,333 110.53

 - Chi bảo đảm xã hội 40,887 42,353 1,466 103.59

 - Chi thường xuyên khác 11,215 4,273 -6,942 38.10

III Dự phòng ngân sách 6,304 0 -6,304 0.00

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 0

V Chi nộp ngân sách cấp trên 4,152 4,152

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 223,292 223,292

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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NS cấp 

huyện
NS xã

NS cấp 

huyện
NS xã NSĐP

NS cấp 

huyện
NS xã

TỔNG CHI NSĐP 599,313 503,825 95,488 964,963 689,078 275,885 161.01 136.77 288.92

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 599,313 503,825 95,488 712,020 465,786 246,234 118.81 92.45 257.87

I Chi đầu tư phát triển 137,207 103,932 33,275 303,294 161,040 142,254 221.05 154.95 427.51

1 Chi đầu tư cho các dự án 137,207 103,932 33,275 303,294 161,040 142,254 221.05 154.95 427.51

Trong đó: Chia theo lĩnh vực 0

 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 74,026 55,652 18,374

 - Chi khoa học và công nghệ 0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn 0

 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 0

 - Chi đầu tư từ nguồn thuê đất 0

2 Chi đầu từ phát triển khác 0

II Chi thường xuyên 454,139 393,589 60,550 404,571 300,594 103,977 89.09 76.37 171.72

Trong đó: 0

 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 203,773 176,187 175,907 280 86.32

 - Chi khoa học và công nghệ 0

So sánh (%)

98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO CƠ CẤU 

CHI NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: Triệu đồng.

TT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm
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NS cấp 

huyện
NS xã

NS cấp 

huyện
NS xã NSĐP

NS cấp 

huyện
NS xã

So sánh (%)

TT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

III Dự phòng ngân sách 7,967 6,304 1,663 0 0.00 0.00 0.00

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0

V Chi nộp ngân sách cấp trên 4,155 4,152 3

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I Chi các chương trình MTQG

(Chi tiết theo từng Chương trình MTQG)

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 252,944 223,292 29,651

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên

A B 1 2 3 4 13 14 15.00 16.00 17.00

TỔNG CỘNG 513,899 212,405 301,494 461,634 161,040 299,961 633 0 633 89.83 75.82 99.49

Cấp huyện 513,899 212,405 301,494 461,634 161,040 299,961 633 0 633 89.83 75.82 99.49

1
Nâng cấp, cải tạo khuôn viên 

cơ quan Huyện ủy
200 200 200 200 100.00 100.00

2

Nâng cấp, cải tạo, tăng cường 

cơ sở vật chất Trụ sở làm việc 

Cơ quan Huyện ủy Lộc Hà

6,000 6,000 2,992 2,992 49.87 49.87

3
Cải tạo, sữa chữa trụ sở Trung 

tâm chính trị huyện Lộc Hà
500 500 475 475 95.08 95.08

4 Nhà ăn công an huyện 265 265 265 265 100.00 100.00

5

Nâng cấp đường giao thông 

liên xã huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

1,352 1,352 89 89 6.60 6.60

6
Nạo vét Sông Én, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
150 150 105 105 70.18 70.18

7

Dịch vụ hạ tầng cơ bản cho 

tăng trưởng toàn diện các tỉnh 

Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ 

An và Hà Tĩnh

4,034 4,034 3,777 3,777 93.64 93.64

Dự toán

Tên đơn vịSTT
Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Quyết toán

Chi chương trình MTQG

So sánh

Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên

100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

UBND HUYỆN LỘC HÀ

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
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Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên

Dự toán

Tên đơn vịSTT
Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Quyết toán

Chi chương trình MTQG

So sánh

Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên

8

Hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã 

Mai Phụ và Hộ Độ, huyện Lộc 

Hà

5,667 5,667 2,605 2,605 45.97 45.97

9
Hệ thống đường ống cấp nước 

sạch xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà
74 74 74 74 100.00 100.00

10

 Hạ tầng đấu giá đất khu vực 

trung tâm hành chính huyện 

Lộc Hà

4,300 4,300 3,610 3,610 83.96 83.96

11
Đường giao thông xã Thạch 

Mỹ (huyện lộ 2), huyện Lộc Hà
15 15 15 15 100.00 100.00

12

Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ 

sở làm việc HĐND-UBND 

huyện Lộc Hà

2,395 2,395 2,358 2,358 98.46 98.46

13

Nâng cấp mặt đường kè biển 

du lịch đoạn từ Thạch Kim đến 

Vinpearl

150 150 150 150 100.00 100.00

14
Trung tâm văn hóa – Truyền 

thông huyện Lộc Hà
24,811 24,811 12,795 12,795 51.57 51.57

15

Nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường từ Thạch Kênh đến 

Hồng Lộc, huyện Lộc Hà

10,154 10,154 7,528 7,528 74.14 74.14

16

Đường giao thông khu du lịch 

biển Lộc Hà đoạn từ Kè biển 

Xuân Hải đến đường Quốc lộ 

Xuân Hội-Thạch Khê-Vũng 

Áng

8,530 8,530 8,169 8,169 95.77 95.77

17

Đường giao thông liên xã  

Thạch Bằng-Phù Lưu (Huyện 

lộ 5)

510 510 507 507 99.42 99.42

18
 Kênh tiêu Thịnh An, huyện 

Lộc Hà.
147 147 147 147 100.00 100.00
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Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên

Dự toán

Tên đơn vịSTT
Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Quyết toán

Chi chương trình MTQG

So sánh

Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên

19
 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2021
11 11 11 11 100.00 100.00

20

 Xây dựng hệ thống thoát nước 

thải xã Thạch Kim, huyện Lộc 

Hà

1,758 1,758 1,709 1,709 97.20 97.20

21
Lập Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030
472 472 425 425 90.13 90.13

22

Xây dựng kè kết hợp với đường 

giao thông liên xã Mai Phụ Hộ 

Độ, huyện Lộc Hà

10,521 10,521 10,486 10,486 99.67 99.67

23
Xây dựng cầu liên thôn Tân 

Lộc, huyện Lộc Hà
142 142 26 26 18.52 18.52

24

Xây dựng đường giao thông nội 

vùng khu vực trung tâm hành 

chính huyện Lộc Hà (giai đoạn 

2)

3,917 3,917 3,848 3,848 98.24 98.24

25

Đường giao thông Nội vùng 

khu trung tâm hành chính giai 

đoạn 3

4,000 4,000 1,988 1,988 49.70 49.70

26

 Đường giao thông nội vùng 

khu vực trung tâm hành chính 

giai đoạn 4

5,669 5,669 199 199 3.51 3.51

27

Kênh tiêu từ thôn Thanh Tân, 

xã Thạch Châu đến thôn Sơn 

Phú, xã Mai Phụ

679 679 59 59 8.71 8.71
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Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên

Dự toán

Tên đơn vịSTT
Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Quyết toán

Chi chương trình MTQG

So sánh

Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên

28

Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm 

việc HĐNDUBND huyện Lộc 

Hà, giai đoạn 2(hạng mục mái 

che phía sau nhà làm việc và hệ 

thống lam chống nắng mặ

17 17 9 9 50.33 50.33

29

 Chăm sóc, duy trì và trồng mới 

cây xanh đô thị huyện Lộc Hà 

năm 2021

1,842 1,842 1,572 1,572 85.35 85.35

30

bóng đá mini và nhà trực bảo 

về trường THPT Nguyễn Đổng 

Chi, huyện Lộc Hà

32 32 26 26 80.51 80.51

31
Xây dựng hệ thống kênh 

mương tưới, tiêu xã Hồng Lôc
5,136 5,136 4,637 4,637 90.28 90.28

32
Xây dựng hệ thống kênh 

mương tưới, tiêu xã Ích Hậu
1,645 1,645 1,519 1,519 92.31 92.31

33
Xử lý khẩn cấp sự cố môi 

trường Bải rác huyện Lộc Hà
2,027 2,027 2,027 2,027 100.00 100.00

34

Nhà học 02 tầng 06 phòng bộ 

môn, 04 phòng chức năng 

Trường THCS Hồng Tân, 

huyện Lộc Hà

4,108 4,108 4,070 4,070 99.07 99.07

35

nhà học 02 tầng 11 phòng 

Trường THCS Thạch Kim, 

huyện Lộc Hà

2,684 2,684 2,683 2,683 99.98 99.98

36

Đường giao thông từ Le Ve 

Cửa Trẹm đến Vùng Cồn Trửa 

và Bải rác xã Hồng Lộc

12,585 12,585 12,420 12,420 98.70 98.70
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Tổng số
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xuyên

37

Mương tiêu thoát nước 27/7 

thôn Báo Ân, Đại Yên, Hà Ân, 

Hữu Ninh xã Thạch Mỹ, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

2,517 2,517 2,510 2,510 99.72 99.72

38
Nhà 03 tầng 13 phòng Trường 

Tiểu học Tân Lộc
7,270 7,270 7,070 7,070 97.25 97.25

39
Xây dựng đường giao thông 

thôn Bắc Kinh, xã Ích Hậu
616 616 609 609 98.96 98.96

40

 Nhà 03 tầng 20 phòng Trường 

THCS Bình - An - Thịnh, 

huyện Lộc Hà

11,800 11,800 10,535 10,535 89.28 89.28

41
Kênh tiêu Đông liên xã Thịnh 

Lộc và Bình An, huyện Lộc Hà
5,050 5,050 50 50 0.99 0.99

42

Xây dựng nhà hiệu bộ và nhà 

đa chức năng Trường THCS 

Thụ Hậu, huyện Lộc Hà

9,500 9,500 9,240 9,240 97.26 97.26

43

Nhà 02 tầng 09 phòng Trường 

Tiểu học Hồng Lộc, huyện Lộc 

Hà

5,740 5,740 5,690 5,690 99.13 99.13

44

Xây dựng nhà đa chức năng và 

nhà truyền thống Trường THPT 

Mai Thúc Loan

4,713 4,713 3,348 3,348 71.03 71.03

45

Xây dựng giá đất cụ thể để 

phục vụ GPMB, giao đất có thu 

tiền sử dụng đất thuộc các vùng 

qua hoạch dân cư

299 299 297 297 99.22 99.22

46
Nhà 02 tầng 11 phòng Trường 

Tiểu học Thạch Mỹ
6,590 6,590 6,413 6,413 97.31 97.31

47
Xây dựng hệ thống kênh 

mương tưới, tiêu xã Tân Lộc
2,258 2,258 2,227 2,227 98.62 98.62
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48

 Đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, 

đoạn qua chùa Phổ Độ nối với 

Tỉnh lộ 9

9,000 9,000 9,000 9,000 100.00 100.00

49  Trường Mầm non Bình An 5,227 5,227 4,887 4,887 93.50 93.50

50
Sửa chữa, khắc phục tuyến 

đường Thạch Bằng - Thạch Kim
1,555 1,555 1,468 1,468 94.41 94.41

51

 Huyện chi BSNS  Kinh phí 

xây dựng giá đất cụ thể để phục 

vụ GPMB; Giao đất ở có thu 

tiền sử dụng đất thuộc các vùng 

quy hoạch dân cư năm 2021 

(đơt 1)

232 232 221 221 95.26 95.26

52
Lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 huyện Lộc Hà
467 467 399 399 85.45 85.45

53

Kinh phí xây dựng giá đất cụ 

thể để phục vụ GPMB; Giao 

đất ở có thu tiền sử dụng đất 

thuộc các vùng quy hoạch dân 

cư (đợt 2)

287 287 285 285 99.23 99.23

54

Xây dựng nhà học 2 tầng 6 

phòng Trường Mầm non xã 

Thạch Mỹ

1,000 1,000 1,000 1,000 100.00 100.00

55
Xây dựng cống vành đai Cổ 

Ngựa, xã Thạch Mỹ
1,000 1,000 975 975 97.46 97.46

56
Gắn biển tên các tuyến đường 

tại thị trấn Lộc Hà, giai đoạn 1
205 205 202 202 98.69 98.69

57

Nhà học bộ môn 02 tầng, 10 

phòng Trường THCS Mỹ Châu, 

huyện Lộc Hà

1,928 1,928 216 216 11.19 11.19
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58

Nạo vét hệ thống mương thoát 

nước khu trung tâm hành chính 

huyện Lộc Hà

835 835 821 821 98.37 98.37

59
Đường GT nội vùng khu TTHC 

huyện Lộc Hà
131 131 0 0.00 0.00

60

Xây dựng phần mềm thành 

phần, bổ sung trang thiết bị 

phục vụ cổng điều hành nội bộ 

trên địa bàn huyện

7,200 7,200 0 0.00 0.00

61
Nâng cấp, sửa chữa nhà khách, 

nhà ăn Cơ quan Huyện ủy
61 61 0 0.00 0.00

62

Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh 

lộ 9 (Đoạn từ cầu Hộ Độ đến 

Trung tâm huyện Lộc Hà), tỉnh 

Hà Tĩnh

418 418 0 0.00 0.00

63
Kè chống xâm thực huyện Lộc 

Hà
8 8 0 0.00 0.00

64
Văn phòng HĐND  UBND 

huyện Lộc Hà
13,108 13,108 13,013 13,013 99.27 99.27

65
Văn phòng Hội đồng nhân dân 

huyện Lộc Hà
1,335 1,335 1,335 1,335 100.00 100.00

66

Trung tâm Ứng dụng khoa học 

kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, 

vật nuôi huyện Lộc Hà

1,962 1,962 1,962 1,747 215 215 100.00 89.04

67

Ban Quản lý khu du lịch, cụm 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

huyện Lộc Hà

2,748 2,748 2,748 2,748 100.00 100.00

68 Trường tiểu học Thạch Kim 6,986 6,986 6,986 6,986 100.00 100.00

69 Trường Tiểu học Thạch Châu 5,727 5,727 5,727 5,727 100.00 100.00
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70
Văn phòng phòng giáo dục và 

Đào tạo huyện Lộc Hà
2,646 2,646 2,646 2,646 100.00 100.00

71 Trường Tiểu học Hồng Lộc 6,035 6,035 6,035 6,035 100.00 100.00

72 Trường Tiểu học Thụ Lộc 4,476 4,476 4,476 4,476 100.00 100.00

73 Trường Tiểu học Hậu Lộc 5,480 5,480 5,480 5,480 100.00 100.00

74 Trường Tiểu học Thịnh Lộc 4,372 4,372 4,372 4,372 100.00 100.00

75 Trường Tiểu học Hộ Độ 6,671 6,671 6,671 6,671 100.00 100.00

76 Trường THCS Thạch Bằng 7,419 7,419 7,419 7,419 100.00 100.00

77 Trường Tiểu học Mai Phụ 4,442 4,442 4,442 4,442 100.00 100.00

78 Trường tiểu học thị trấn Lộc Hà 8,279 8,279 8,279 8,279 100.00 100.00

79 Trường tiểu học Thạch Mỹ 5,700 5,700 5,700 5,700 100.00 100.00

80 Trường THCS Thạch Kim 7,285 7,285 7,285 7,285 100.00 100.00

81
Trường Trung học cơ sở Tân 

Vịnh
8,258 8,258 8,258 8,258 100.00 100.00

82 Trường Tiểu học Tân Lộc 5,149 5,149 5,149 5,149 100.00 100.00

83
Trường Trung học cơ sở  Mỹ 

Châu
8,131 8,131 8,131 8,131 100.00 100.00

84
Trường Mầm non thị trấn Lộc 

Hà
3,880 3,880 3,880 3,880 100.00 100.00

85 Trường Mầm non Thịnh Lộc 3,920 3,920 3,920 3,920 100.00 100.00

86 Trường Mầm non Thạch Mỹ 2,967 2,967 2,967 2,967 100.00 100.00

87 Trường Mầm non Thạch Châu 3,759 3,759 3,759 3,759 100.00 100.00
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88 Trường Mầm non Thụ Lộc 2,950 2,950 2,950 2,950 100.00 100.00

89 Trường Mầm non Hộ Độ 3,948 3,948 3,948 3,948 100.00 100.00

90 Trường Mầm non Mai Phụ 2,857 2,857 2,857 2,857 100.00 100.00

91 Trường Mầm non Thạh Kim 3,807 3,807 3,807 3,807 100.00 100.00

92 Trường Mầm non Ích Hậu 3,784 3,784 3,784 3,784 100.00 100.00

93 Trường Mầm non Hồng Lộc 3,956 3,956 3,956 3,956 100.00 100.00

94 Trường Mầm non Tân Lộc 3,296 3,296 3,296 3,296 100.00 100.00

95

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên 

huyện Lộc Hà

1,920 1,920 1,920 1,920 100.00 100.00

96
Trường Trung học cơ sở Hồng 

Tân
9,640 9,640 9,640 9,640 100.00 100.00

97
Trường Trung học cơ sở Bình 

An Thịnh
9,490 9,490 9,490 9,490 100.00 100.00

98 Trường THCS Thụ Hậu 9,084 9,084 9,084 9,084 100.00 100.00

99 Trường mầm non Bình An 4,587 4,587 4,587 4,587 100.00 100.00

100 Trường tiểu học Bình An 5,428 5,428 5,428 5,428 100.00 100.00

101 Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà 13,258 13,258 13,128 13,128 99.02 99.02

102
Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội huyện Lộc Hà
48,238 48,238 48,230 48,230 99.98 99.98

103 Văn phòng UBND xã Hồng Lộc 237 237 237 237 100.00 100.00

104 Văn phòng UBND xã Tân Lộc 161 161 161 161 100.00 100.00
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105
Văn phòng UBND xã Thịnh 

Lộc
169 169 169 169 100.00 100.00

106 Văn phòng UBND Xã Hộ Độ 146 146 146 146 100.00 100.00

107 Văn phòng UBND xã Mai Phụ 134 134 134 134 100.00 100.00

108
Văn phòng UBND Xã Thạch 

Kim
138 138 138 138 100.00 100.00

109
Văn phòng UBND Xã Thạch 

Mỹ
134 134 134 134 99.96 99.96

110
Văn phòng UBND Xã Thạch 

Châu
70 70 52 52 75.16 75.16

111 Văn phòng UBND Xã ích Hậu 169 169 169 169 100.00 100.00

112 Văn phòng UBND Xã Phù Lưu 157 157 157 157 100.00 100.00

113 UBND xã Bình An 182 182 182 182 100.00 100.00

114 UBND thị trấn Lộc Hà 129 129 129 129 100.00 100.00

115
Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông huyện Lộc Hà
2,920 2,920 2,920 2,920 100.00 100.00

116
Trung tâm chính trị huyện Lộc 

Hà
1,054 1,054 1,054 1,054 100.00 100.00

117
Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ 

huyện Lộc Hà
178 178 178 178 100.00 100.00

118 Văn phòng Huyện uỷ Lộc Hà 10,233 10,233 10,233 10,233 100.00 100.00

119
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện 

Lộc Hà
2,432 2,432 2,431 2,431 99.98 99.98
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120
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

huyện Lộc Hà
1,019 1,019 1,019 1,019 100.00 100.00

121
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 

Lộc Hà
798 798 798 798 100.00 100.00

122 Hội nông dân huyện Lộc Hà 866 866 866 866 100.00 100.00

123
Hội Cựu chiến binh huyện Lộc 

Hà
912 912 912 912 100.00 100.00

124 Hội chữ thập đỏ huyện Lộc Hà 329 329 329 329 100.00 100.00

125
Hội người cao tuổi huyện Lộc 

Hà
213 213 213 213 100.00 100.00

126 Hội người mù huyện Lộc Hà 276 276 276 276 100.00 100.00

127
Hội Nạn nhân chất độc Da cam 

- Đioxin huyện Lộc Hà
106 106 106 106 100.00 100.00

128
Hội Cựu Thanh niên xung 

phong huyện Lộc Hà
111 111 111 111 100.00 100.00

129
Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ 

mồ côi huyện Lộc Hà
203 203 196 196 96.54 96.54

130
Hội Khuyến học - Cựu giáo 

chức huyện Lộc Hà
129 129 129 129 100.00 100.00

131
 Huyện chi BSNS  Hạt kiểm 

lâm huyện Lộc Hà
60 60 60 60 100.00 100.00

132
 Huyện chi BSNS  Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Lộc Hà
45 45 45 45 100.00 100.00
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133

 Huyện chi BSNS  Viện Kiểm 

sát Nhân dân huyện Lộc Hà 

Tỉnh Hà Tĩnh

60 60 60 60 100.00 100.00

134

 Huyện chi BSNS  Chi cục 

Thống kê huyện Lộc Hà - Cục 

Thống kê Tỉnh Hà Tĩnh

95 95 95 95 100.00 100.00

135

 Huyện chi BSNS  Kho bạc 

Nhà nước Lộc Hà  - Kho bạc 

Nhà nước  Hà Tĩnh

35 35 35 35 100.00 100.00

136
 Huyện chi BSNS  Công an 

Huyện
2,133 2,133 2,133 2,133 100.00 100.00

137  Huyện chi BSNS  Huyện đội 6,517 6,517 6,642 6,642 101.92 101.92

138
 Huyện chi BSNS  Hội Luật gia 

huyện Lộc Hà
30 30 30 30 100.00 100.00

139

 Huyện chi BSNS  Chi cục 

Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc 

Hà

100 100 100 100 100.00 100.00

140
 Huyện chi BSNS  Liên đoàn 

Lao động huyện Lộc Hà
90 90 90 90 100.00 100.00

141

 Huyện chi BSNS  Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng huyện 

Lộc Hà

2,045 2,045 2,045 2,045 100.00 100.00

142
 Huyện chi BSNS  Ngân hàng 

CCSXH huyện Lộc Hà
500 500 500 500 100.00 100.00

143
 Huyện chi BSNS  Hội Đông y 

huyện Lộc Hà
30 30 30 30 100.00 100.00

144
 Huyện chi BSNS  Hội Doanh 

nghiệp Lộc Hà
50 50 50 50 100.00 100.00
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145
 Huyện chi BSNS  Quỹ hộ trợ 

nông dân huyện Lộc Hà
150 150 150 150 100.00 100.00

146
 Huyện chi BSNS  Ban An toàn 

giao thông huyện Lộc Hà
90 90 90 90 100.00 100.00

147

Văn phòng điều phối thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới huyện 

Lộc Hà, giai đoạn 2011-2020

1,366 1,366 1,366 1,156 210 210 100.00 84.63

148
Ban quản lý bảo trì đường bộ 

huyện Lộc Hà
969 969 954 954 98.48 98.48

149
Ban bồi thường giải phóng mặt 

bằng huyện Lộc Hà
277 277 277 277 99.99 99.99

150
Khối sự nghiệp kinh tế và văn 

xã huyện Lộc Hà
6,179 6,179 5,428 5,220 208 208 87.84 84.48

151

Văn phòng thường trực Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn huyện Lộc 

Hà.

90 90 90 90 99.99 99.99

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên

Dự toán

Tên đơn vịSTT
Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Chi thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG

Quyết toán

Chi chương trình MTQG

So sánh

Tổng số

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên



Vốn ngoài 

nước

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước

Vốn trong 

nước

TỔNG SỐ 54,460 54,460 0 0 0 0 0 0 188,048 54,460 133,588 0 133,588 72,650 51,119 9,819 345 1,200 0 0 0 0 0 0

1  Tân Lộc 4,488 4,488 12,949 4,488 8,461 8,461 2,274 5,313 874 289 100

2  Hồng Lộc 4,279 4,279 17,464 4,279 13,185 13,185 5,540 6,720 925 408 100

3 Thịnh Lộc 4,805 4,805 13,658 4,805 8,853 8,853 3,829 4,024 1,000 284 100

4 Bình An 5,144 5,144 12,553 5,144 7,409 7,409 2,047 4,632 730 244 100

5  Ích Hậu 4,279 4,279 13,993 4,279 9,714 9,714 4,925 3,773 1,016 327 100

6  Phù Lưu 4,706 4,706 18,754 4,706 14,048 14,048 10,162 3,049 837 399 100

7
Thị  trấn Lộc 

Hà
4,407 4,407 23,514 4,407 19,107 19,107 12,325 6,782 534 100

8 Thạch Mỹ 4,418 4,418 12,795 4,418 8,377 8,377 3,520 3,897 960 290 100

9 Thạch Kim 4,532 4,532 7,843 4,532 3,311 3,311 1,250 1,331 730 173 100

10 Thạch Châu 3,973 3,973 17,360 3,973 13,387 13,387 7,988 4,412 987 437 100

11 Hộ Độ 4,771 4,771 17,989 4,771 13,218 13,218 9,470 2,968 780 377 100

12 Mai Phụ 4,658 4,658 19,176 4,658 14,518 14,518 9,320 4,218 980 412 100

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

TT Tên đơn vị

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng 

số

Gồm
Tổng 

số

Bổ 

sung 

cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng 

số

Bổ 

sung 

cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Vốn đầu tư 

để thực 

hiện các 

CTMT, 

nhiệm vụ

Vốn sự 

nghiệp thực 

hiện các 

chế độ, 

chính sách

Vốn thực 

hiện các 

CTMT 

quốc gia

101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: Triệu đồng

UBND HUYỆN LỘC HÀ

Tổng 

số

Gồm Vốn đầu tư 

để thực 

hiện các 

CTMT, 

nhiệm vụ

Vốn sự 

nghiệp thực 

hiện các 

chế độ, 

chính sách

Vốn thực 

hiện các 

CTMT 

quốc gia

Tổng 

số

Bổ 

sung 

cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng 

số

Gồm Vốn đầu tư 

để thực 

hiện các 

CTMT, 

nhiệm vụ

Vốn sự 

nghiệp thực 

hiện các 

chế độ, 

chính sách

Vốn thực 

hiện các 

CTMT 

quốc gia
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UBND HUYỆN LỘC HÀ

A
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI
314 17 297 8,996 7,590 1,406 6,486 5,896 590 305 17 288 2,519 1,694 710 0 0

Tổng cộng 314 17 297 8,996 7,590 1,406 6,486 5,896 590 305 17 288 2,519 1,694 710 0

I Cấp huyện 9 0 9 316 0 316 210 0 210 0 0 0 115 0 0

1

Kinh phí hỗ trợ các đơn vị thực hiện  nhiệm 

vụ "Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn" 

9 9 9

2 Văn phòng Nông thôn mới 210 210 210 210

3

Phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương 

trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 

2022: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

gắn với nhu cầu thị trường; thúc đẩy và phát 

triển các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo ở 

nông thôn theo Quyết định số 2478/QĐ-

UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh

106 106 106

II Cấp xã 305 17 288 8,680 7,590 1,090 6,276 5,896 380 305 17 288 2,404 1,694 710

1 Bình An 9 9 730 690 40 715 690 25 9 9 15 0 15

2 Ích Hậu 0 830 690 140 115 115 715 690 25

3 Hộ Độ 0 780 690 90 715 690 25 65 0 65

4 Thạch Châu 0 880 690 190 715 690 25 165 0 165

5 Thạch Mỹ 0 730 690 40 715 690 25 15 0 15

6 Hồng Lộc 167 167 730 690 40 25 25 167 167 705 690 15

7 Thịnh Lộc 17 17 780 690 90 715 690 25 17 17 65 0 65

8 Thạch Kim 0 730 690 40 426 401 25 304 289 15

9 Mai Phụ 65 65 980 690 290 690 665 25 65 65 290 25 265

Vốn đầu tư
Vốn sự 

nghiệp

Vốn sự 

nghiệp

Vốn đầu 

tư
Vốn đầu tư

102/CK-NSNN

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ THỰC HIỆN 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: triệu đồng

TT CHỈ TIÊU

Kinh phí 

năm 2021 

chuyển 

sang

Chia ra

Nguồn 

cấp 

trong 

năm 2022

Chia ra

Ghi 

chúVốn đầu 

tư

Vốn sự 

nghiệp

Vốn đầu 

tư

Quyết toán 

năm 2022

Trong đó

Vốn sự 

nghiệp

KP giảm, 

nộp trả

Trong đó
Kinh phí 

chưa sử 

dụng 

chuyển sang 

năm 2023 

hết nhiệm 

vụ chi

Trong đó

Vốn sự 

nghiệp

Kinh phí 

chưa sử 

dụng 

chuyển 

sang năm 

2023

Trong đó

Vốn đầu 

tư

Vốn sự 

nghiệp
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Vốn đầu tư
Vốn sự 

nghiệp

Vốn sự 

nghiệp

Vốn đầu 

tư
Vốn đầu tư

TT CHỈ TIÊU

Kinh phí 

năm 2021 

chuyển 

sang

Chia ra

Nguồn 

cấp 

trong 

năm 2022

Chia ra

Ghi 

chúVốn đầu 

tư

Vốn sự 

nghiệp

Vốn đầu 

tư

Quyết toán 

năm 2022

Trong đó

Vốn sự 

nghiệp

KP giảm, 

nộp trả

Trong đó
Kinh phí 

chưa sử 

dụng 

chuyển sang 

năm 2023 

hết nhiệm 

vụ chi

Trong đó

Vốn sự 

nghiệp

Kinh phí 

chưa sử 

dụng 

chuyển 

sang năm 

2023

Trong đó

Vốn đầu 

tư

Vốn sự 

nghiệp

10 Tân Lộc 780 690 90 715 690 25 65 0 65

11 Phù Lưu 47 47 730 690 40 730 690 40 47 47 0 0 0

B
CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM 

NGHÈO BỀN VỮNG
0 0 0 2,331 0 2,331 375 0 375 0 0 0 1,956 0 1,956 0

Tổng cộng 2,331 0 2,331 375 0 375 0 0 0 1,956 0 1,956

I Cấp huyện 1,085 1,085 375 0 375 0 0 0 710 0 710

1

Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN 

(Phân bổ vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung 

ương thực hiện Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững năm 2021 theo Quyết định 

số 447/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của 

UBND tỉnh)

215 215 215 0 0

2

Khối sự nghiệp (KP thực hiện CTMTQG 

giảm nghèo bền vững (phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội) theo Quyết định số 

5748/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của 

UBND huyện Lộc Hà)

870 160 160 710 710

II Cấp xã 1,246 0 1,246 0 0 0 0 0 0 1,246 0 1,246

1 Xã Hồng Lộc 195 195 195 0 195

2 Xã Ích Hậu 186 186 186 0 186

3 Xã Thịnh Lộc 220 220 220 0 220

4 Xã Thạch Mỹ 230 230 230 0 230

5 Xã Thạch Châu 107 107 107 0 107

6 Thị trấn Lộc Hà 107 107 107 0 107

7 Xã Tân Lộc 94 94 94 0 94

8 Xã Phù Lưu 107 107 107 0 107

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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Vốn đầu tư
Vốn sự 

nghiệp

Vốn sự 

nghiệp

Vốn đầu 

tư
Vốn đầu tư

TT CHỈ TIÊU

Kinh phí 

năm 2021 

chuyển 

sang

Chia ra

Nguồn 

cấp 

trong 

năm 2022

Chia ra

Ghi 

chúVốn đầu 

tư

Vốn sự 

nghiệp

Vốn đầu 

tư

Quyết toán 

năm 2022

Trong đó

Vốn sự 

nghiệp

KP giảm, 

nộp trả

Trong đó
Kinh phí 

chưa sử 

dụng 

chuyển sang 

năm 2023 

hết nhiệm 

vụ chi

Trong đó

Vốn sự 

nghiệp

Kinh phí 

chưa sử 

dụng 

chuyển 

sang năm 

2023

Trong đó

Vốn đầu 

tư

Vốn sự 

nghiệp
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